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BÁO CÁO 

Kết quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, 

xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 6 tháng đầu năm;  

Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 
  

Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh Nam Định 

Thực hiện Công văn số 549/STP-PBTDTHPL ngày 08/5/2023 của Sở Tư pháp 

tỉnh Nam Định về việc báo cáo kết quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật 

(PBGDPL), hòa giải cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 6 tháng 

đầu năm 2023. UBND huyện Vụ Bản báo cáo kết quả như sau: 

 I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO VÀ CÁC VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 

 Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật giữ một vị trí, vai trò 

quan trọng trong đời sống xã hội, nhằm đưa pháp luật vào cuộc sống, nâng cao 

hiểu biết pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân, góp phần 

ngăn ngừa, hạn chế vi phạm pháp luật. 

  Để kịp thời chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở 

và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, đồng thời triển khai thực hiện các 

Chương trình, Đề án PBGDPL, UBND huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo, 

hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện như: Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 

06/01/2023 về công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn 

tiếp cận pháp luật năm 2023; Kế hoạch số 06/KH-HĐPHPBGDPL ngày 

09/01/2023 về công tác của Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện năm 2023;  

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL. Nhận thức rõ vị trí, vai trò 

công tác PBGDPL, cấp uỷ, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã quan tâm, lãnh đạo, 

chỉ đạo công tác PBGDPL đến các cấp, các ngành, đầu tư cho nhân lực và vật chất 

để phục vụ công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán 

bộ và nhân dân. 

II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

1. Công tác PBGDPL 

- Kết quả PBGDPL: 6 tháng đầu năm, trên địa bàn toàn huyện đã thực hiện 

52 cuộc tuyên truyền, PBGDPL, có 6673 người tham dự (Có biểu mẫu kèm theo) 

Các văn bản pháp luật thực hiện tuyên truyền, PBGDPL: Hiến pháp năm 

2013; Bộ luật hình sự năm 2015; Bộ luật Dân sự; Bộ luật Tố tụng dân sự; Trợ giúp 

pháp lý; Tiếp công dân; Hòa giải ở cơ sở; Nghĩa vụ quân sự; Đất đai, dự thảo Luật 

Đất đai; Hôn nhân và gia đình; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Khiếu nại; Tố 

cáo; Quốc phòng; An ninh mạng; Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Bình 

đẳng giới; Căn cước công dân gắn chíp; Đề án 06 …và các Thông tư, Nghị định 

hướng dẫn thi hành; các văn bản pháp luật khác theo chuyên ngành, lĩnh vực. 



2 
 

Công tác tuyên truyền, PBGDPL được triển khai, tổ chức thực hiện thông 

qua nhiều hình thức đa dạng, phong phú, đã mang lại hiệu quả, thiết thực, phù hợp 

với đối tượng và tình hình thực tế của địa phương. Các hình thức tập trung tuyên 

truyền, phổ biến như tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ, mở Hội nghị triển khai, 

quán triệt; cuộc thi; các phóng sự, bản tin, bài viết, hình ảnh trực quan; các chuyên 

trang, chuyên mục Hỏi - đáp pháp luật, “Pháp luật và cuộc sống” đăng, phát trên 

Đài phát thanh, truyền thanh; đăng trên Cổng thông tin điện tử; tư vấn pháp luật; 

trợ giúp pháp lý; mô hình các câu lạc bộ; cấp phát miễn phí tài liệu, tờ gấp, tờ rơi; 

băng rôn khẩu hiệu, pano, áp phích; thông qua các hoạt động tiếp công dân, tiếp 

nhận và trao trả kết quả theo thủ tục hành chính; giải quyết hồ sơ theo vụ việc, đơn 

thư, phản ánh, các cuộc hòa giải ở cơ sở; đồng thời, đẩy mạnh thực hiện hình thức 

đối thoại, tư vấn pháp luật trực tiếp đến cán bộ, công chức và người dân ở cơ sở 

trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên và môi trường... 

Công tác tuyên truyền, PBGDPL trên hệ thống thông tin đại chúng đã được 

các cơ quan, địa phương quan tâm, chủ động thực hiện thường xuyên và liên tục, 

bảo đảm đáp ứng nhu cầu về thông tin, phổ biến các quy định pháp luật cho Nhân 

dân, cũng như kịp thời thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối 

của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến mọi người dân ở cơ sở; hình 

thức tuyên truyền, phổ biến văn bản pháp luật trên hệ thống loa truyền thanh ở cơ 

sở đang ngày càng phát huy tính hiệu quả, thiết thực.  

- Xây dựng và khai thác tủ sách pháp luật: 

Thực hiện Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây 

dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật. Phòng Tư pháp tham mưu UBND huyện 

ban hành kế hoạch về xây dựng quản lý, khai thác tủ sách pháp luật ở các cơ quan, 

UBND các xã, thị trấn. Đến nay hầu hết các cơ quan của huyện, 18/18 xã, thị trấn 

có tủ sách pháp luật, mỗi xã có từ 120-150 đầu sách pháp luật. Trong năm Hội 

đồng PBGDPL hướng dẫn các xã, thị trấn bổ sung các đầu sách pháp luật mới ban 

hành. Mỗi xã hàng năm bổ sung 3-4 triệu đồng để mua sắm bổ sung sách mới. 

Thông qua tủ sách pháp luật giúp các cơ quan, ngành của huyện, UBND các xã thị 

trấn, các ngành của địa phương tra cứu, tìm hiểu pháp luật phục vụ công tác ban 

hành văn bản QPPL, giải quyết xử lý các vụ việc vi phạm pháp luật đảm bảo thống 

nhất, đúng pháp luật, hạn chế những thiếu sót của các cơ quan, địa phương trong 

quá trình giải quyết vụ việc. 

2. Công tác hòa giải ở cơ sở  

Công tác hòa giải ở cơ sở tiếp tục được quan tâm triển khai, thực hiện bảo 

đảm theo quy định của pháp luật về hoạt động hòa giải ở cơ sở và Kế hoạch số 

05/KH-UBND ngày 06/01/2023 của UBND huyện. Trên cơ sở đó, UBND các xã, 

thị trấn thường xuyên quan tâm củng cố, kiện toàn bảo đảm chất lượng nguồn lực, 

hiệu quả hoạt động của các Tổ hòa giải và hòa giải viên ở cơ sở.  

Tiếp tục thực hiện Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18/4/2019 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai 

đoạn 2019-2022”. Chuẩn bị tổng kết 10 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thu-tuc-to-tung/quyet-dinh-428-qd-ttg-2019-de-an-nang-cao-nang-luc-doi-ngu-hoa-giai-vien-o-co-so-411928.aspx
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Công tác tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng về công tác hòa giải ở cơ sở được  Ủy 

ban nhân dân huyện, các xã, thị trấn quan tâm, thực hiện thường xuyên, kịp thời; 

thông qua đó, tập huấn kỹ năng nghiệp vụ, hướng dẫn tiếp cận kiến thức pháp luật 

mới, tìm hiểu quy định pháp luật cho các hòa giải viên, để nâng cao hiểu biết pháp 

luật, nhất là quy định pháp luật liển quan đến công tác hòa giải ở cơ sở giúp cho 

hoạt động hòa giải ở cơ sở ngày càng chất lượng, hiệu quả.  

Hiện nay, trên địa bàn huyện có 173 Tổ hòa giải, có 1.021 hòa giải viên ở cơ sở  

6 tháng đầu năm, các Tổ hòa giải đã tiếp nhận 43 vụ việc thuộc lĩnh vực hòa 

giải (Liên quan đến các lĩnh vực tranh chấp phát sinh từ quan hệ dân sự, hôn nhân 

và gia đình, đất đai, dân sự, môi trường...). Kết quả hòa giải: đã hòa giải thành 27 

vụ việc; 11 vụ việc hòa giải không thành, 05 vụ việc đang tiếp tục thực hiện hòa 

giải (Có biểu kèm theo) 

3. Về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật  

Thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, Thông tư 

số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Quyết 

định số 25/2021/QĐ-TTg  ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ 

quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; trên địa bàn huyện 

tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp 

cận pháp luật theo Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 06/01/2023 của Ủy ban nhân 

dân huyện. 

Trên cơ sở kết quả triển khai thực hiện, trong 6 tháng đầu năm 2023 có 02 

xã (Kim Thái, Tân Khánh, Liên Bảo) được thẩm định, xem xét công nhận xã đạt 

chuẩn nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. 

4. Công tác củng cố, xây dựng nguồn lực  

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện tiếp tục được củng 

cố, kiện toàn tại Quyết định số 50/QĐ-UBND ngày 11/01/2023 của UBND huyện 

gồm có 28 thành viên, trên cơ sở đó, tiếp tục rà soát sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt 

động Hội đồng, đảm bảo nguồn lực thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, 

PBGDPL trong tình hình mới, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội địa 

phương. Chất lượng nguồn lực phổ biến giáo dục pháp luật tiếp tục được nâng cao, 

bảo đảm về tiêu chuẩn, kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ trong công tác tuyên 

truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Quyết 

định số 940/QĐ-UBND ngày 12/5/2023 quyết định công nhận 26 báo cáo viên 

pháp luật huyện.  

Công tác tập huấn, tuyên truyền: Phòng Tư pháp là cơ quan Thường trực của  

Hội đồng PHPBGDPL huyện đã thường xuyên chủ động tham mưu cho Hội đồng, 

Ủy ban nhân dân huyện phối hợp tổ chức lồng ghép tuyên truyền, phổ biến giáo 

dục pháp luật thông qua trự giúp pháp lý, tiếp công dân…Phòng Tư pháp phối hợp 

Hội phụ nữ huyện tuyên truyền PBGDPL cho hội viên phụ nữ tại một số xã trên 

địa bàn huyện. 

5. Đánh giá chung 

5.1. Kết quả triển khai, đạt được 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=619/Q%C4%90-TTg&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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Công tác chỉ đạo, triển khai, hướng dẫn, đôn đốc luôn được Ủy ban nhân 

dân huyện quan tâm chỉ đạo thực hiện thường xuyên, bảo đảm bám sát hướng dẫn 

về chuyên môn nghiệp vụ của các ngành cấp trên; từng cấp, từng ngành là thành 

viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật đã chủ động, tập trung trong 

chỉ đạo, triển khai, đẩy mạnh thực hiện tuyên truyền, PBGDPL hướng về cơ sở; 

chủ động mở hội nghị triển khai, tuyên truyền, phổ biến các Luật mới được Quốc 

hội thông qua, mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, góp phần nâng 

cao kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, hòa giải 

viên ở cơ sở và các đối tượng có liên quan.  

Các phòng, ban, ngành, MTTQ và các Hội, đoàn thể (đồng thời là thành 

viên của Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện), các tổ chức chính trị - xã hội, các 

cơ quan, đơn vị thuộc huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn đã chủ động 

bám sát nhiệm vụ chính trị, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai kế hoạch thực 

hiện các chương trình, đề án tuyên truyền, PBGDPL theo ngành, lĩnh vực và địa 

bàn quản lý. 

Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện (Phòng 

Tư pháp) đã tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện triển khai, hướng dẫn thực 

hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện; 

chủ động tham mưu kiện toàn, bảo đảm nguồn lực thực hiện, phân công cụ thể 

trách nhiệm của từng thành viên Hội đồng PHPBGDPL huyện; tổ chức thực hiện 

kịp thời các Đề án phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện theo Chương 

trình, Đề án của Trung ương đã được phê duyệt. 

UBND các xã, thị trấn đã có nhiều nỗ lực trong thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên 

truyền, PBGDPL ở địa phương theo Kế hoạch thực hiện các Chương trình, Đề án 

PBGDPL của các cấp. Từ đó, công tác tuyên truyền, PBGDPL ở địa phương được 

quan tâm thường xuyên, chỉ đạo, triển khai thực hiện kịp thời, thiết thực, hiệu quả. 

Công tác tuyên truyền, PBGDPL trên hệ thống thông tin truyền thông, tại mục 

PBGDPL trên Cổng thông tin điện tử ngày càng được chú trọng quan tâm thực hiện, 

giúp cho cán bộ và Nhân dân thuận tiện hơn trong việc nghiên cứu, tìm hiểu, tiếp cận 

thông tin pháp luật.  

5.2. Hạn chế, bất cập 

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình triển khai thực hiện công 

tác tuyên truyền, PBGDPL vẫn còn tồn tại một số bất cập, hạn chế như sau: 

- Một số cơ quan, đơn vị chưa chủ động, bám sát văn bản chỉ đạo của 

UBND huyện để chỉ đạo triển khai thực hiện kịp thời công tác tuyên truyền, 

PBGDPL tại cơ quan, đơn vị, địa phương, cũng như chưa xây dựng Kế hoạch phát 

động thực hiện công tác tuyên truyền, PBGDPL để tạo cơ sở tiền đề và sức lan tỏa 

rộng trong từng đơn vị.   

- Kỹ năng tuyên truyền, PBGDPL của một bộ phận cán bộ, công chức làm 

công tác tham mưu, triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, PBGDPL vẫn còn 

hạn chế. 
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- Một số xã, thị trấn chưa quan tâm tổ chức tập huấn kỹ năng, cập nhật kiến 

thức pháp luật kịp thời cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở sau sáp nhập thôn, xóm, 

tổ dân phố.  

- Kinh phí phân bổ thực hiện công tác tuyên truyền, PBGDPL; hòa giải ở cơ 

sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật còn nhiều bất cập, khó khăn. 

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 6 THÁNG 

CUỐI NĂM 2023 

1. Chỉ đạo, triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả công tác phổ biến, giáo 

dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Trên 

cơ sở đó, các phòng, ngành, Hội, đoàn thể và UBND các xã, thị trấn chủ động triển 

khai thực hiện có hiệu quả, chất lượng các Chương trình, Đề án tuyên truyền, 

PBGDPL. Giao Phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan 

báo cáo tổng kết thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ 

sở giai đoạn 2019-2022”. Tổng kết 10 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở. Báo cáo 

công tác PBGDPL giữa Phòng Tư pháp-TAND. 

2. UBND các xã, thị trấn tiếp tục chỉ đạo, triển khai, hướng dẫn thực hiện tốt 

công tác công tác hòa giải ở cơ sở và xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp 

cận; chủ động mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, kiến thức pháp luật cho 

đội ngũ hòa giải viên cơ sở, tuyên truyền viên pháp luật; báo cáo tổng kết thực hiện 

Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022”. 

Tổng kết 10 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở. 

3. Thường xuyên rà soát, củng cố đội ngũ báo cáo viên pháp luật huyện và 

cấp xã; đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở, các tổ hòa giải; đồng thời, mở lớp tập huấn, 

bồi dưỡng nâng cao kỹ năng, cập nhật kiến thức pháp luật mới, kịp thời nâng cao 

chấp hành và hiểu biết pháp luật cho đội ngũ hòa giải viên, tuyên truyền viên. 

4. Tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của từng thành viên của Hội đồng 

PHPBGDPL các cấp trong tham mưu, tư vấn, đề xuất giải pháp, kiểm tra, giám sát 

việc thực hiện công tác tuyên truyền, PBGDPL.   

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; 

hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 6 tháng đầu năm 

2023 trên địa bàn huyện. Ủy ban nhân dân huyện Vụ Bản trân trọng báo cáo./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; (Để báo cáo) 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Các phòng, ngành, đoàn thể ở huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu: VT, TP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

      Nguyễn Khắc Xung 
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